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Phụ lục 1  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC  

THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 
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của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

 

TT Thủ tục hành chính Ghi chú 

1 
Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp 

điện áp 0,4KV tại địa phương 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

2 
Cấp giấy phép hoạt động điện lực phân phối 

điện đến cấp điện áp 35 kv tại địa phương 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

3 

Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các 

nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa 

phương 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

4 
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán 

lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

5 
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân 

phối điện đến cấp điện áp 35KV tại địa phương 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

6 

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát 

điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03 

MW đặt tại địa phương 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

7 

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn 

chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của 

địa phương 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

8 
Cấp Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành 

điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

9 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong 

lĩnh vực công nghiệp 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

10 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa 

chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh 

vực công nghiệp 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

11 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và 

kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có 

điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 
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12 

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh 

doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

13 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng 

cây thuốc lá 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

14 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá 
Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

15 
Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy 

mô dưới 3 triệu lít/ năm) 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

16 
Đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại 

tại Việt Nam 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

17 

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế 

có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch 

vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 

Nghị định 09/2018/NĐ-CP 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

18 

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế 

có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền 

nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng 

hóa là dầu, mỡ bôi trơn 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

19 

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế 

có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền 

phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; 

vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

20 

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế 

có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền 

phân phối bán lẻ hàng hóa 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

21 

Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy 

phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại Điều 20 

Nghị định số 09/2018/NĐ-CP 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

22 
Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở 

bán lẻ được tiếp tục hoạt động 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

23 

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán 

lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ 

tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

24 

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở 

bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường 

hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu 

cầu kinh tế (ENT) 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

25 
Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh 

tế có vốn đầu tư nước ngoài 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 
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26 
Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức 

kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

27 

Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ 

sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình 

của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của 

cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

28 Cấp gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ 
Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

29 
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động 

bán hàng đa cấp tại địa phương 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

30 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại 
Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

31 
Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định 

thương mại 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

32 
Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán 

lẻ xăng dầu 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

33 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân 

kinh doanh mua bán CNG 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

34 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân 

kinh doanh mua bán LPG 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

35 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp 

CNG vào phương tiện vận tải 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

36 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp 

LNG vào phương tiện vận tải 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

37 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp 

LPG vào chai 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

38 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp 

LPG vào phương tiện vận tải 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

39 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp 

LPG vào xe bồn 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

40 
Cấp giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

41 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 
Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

42 
Cấp Giấy tiếp nhận thông báo kinh doanh xăng 

dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

43 
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán 

lẻ xăng dầu 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 
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44 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh 

doanh mua bán LNG 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

45 Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 
Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

46 
Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công 

nghiệp 

Tra cứu thông tin dữ liệu về 

doanh nghiệp 

   

Ghi chú: Lĩnh vực điện, hóa chất, công nghiệp tiêu dùng, xúc tiến thương mại, thương 

mại quốc tế, quản lý cạnh tranh, giám định thương mại, lưu thông hàng hóa trong nước, 

vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 
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